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T óm  tắt. Bai b áo  d c  câp  vẫn  đ õ  phưcm g p h á p  tiế p  cận n g h iên  cừ u  ngôn n g ừ  ch u ỵ ên  ngành  
(N N C N ) từ  g ó c  d ộ  p h o n g  cách  n g ô n  n g ừ  v a  n g ữ  v ự c  (h ay  p h o n g  c á c h  c h ú c  n ỏ n g  n g ô n  n g ữ ). Bài 
bảo lý giải cảc dinh hướng tìep cận NNCN từ góc dộ ngữ vực và từ góc độ phong cách chức n ă n g  
là các cách tỉô‘p  cận cúng  m ộ t hiộn h rợ n g  n g ô n  ngừ , n h ư n g  Kr góc d ộ  ngư ờ i sàtì s inh  ngôn  ngừ  
(n g ư ò i n ỏ i/n g ư ờ i vicf) h ay  từ  góc đ ộ  cùa  n g ử  cánh , d ư ớ i tác đ ộ n g  á p  lực của các y ếu  U) n g ữ  cành- 
v ỏ i  t ư  c á c h  m ộ t  p h o n g  c á c h  n g ô n  n g ữ  ( c ỏ  t h ể  g ọ i  c h u n g  là  p h o n g  c á c h  n g ô n  n g ữ  k h o ứ  h o c ) .  N N C N  

cỏ t h ế d ư ọ c  tiế p  cân  ớ các k h u y n h  h u ớ n g  đ ơ n  thỗ^ n h i thô^ đ a  thổ- V ó i tư  cách  m ộ t p h o n g  cách  ch ứ c  
n ă n g  (n g ừ  vự c), n g ô n  n g ữ  c h u y ô n  ngàrứ> có t h ế  đ ư ọ c  tiế p  cận  h> các  c ấ p  d ụ  v ĩ m ô  ( t r ư ờ n g  thức, 
k h ô n g  k h í)  v à  v i m ô  (tu y ô h  tín h , tẩ n g  b ậ c  v à  p h ạ m  trù ) .

1. Đặt vấn để

Ngôn n g ữ  trong  sử  dụng^ theo Brown {1985), 
thực hiện hai chức năng chính: chức năng 
tương tác và  chức năng  giao dich. N N C N  sử 
dụn g  hệ th u ậ t n g ữ  của Brown, ỉà ngôn ngữ 
giao địch. Nói cách khác, N N C N  có chức 
năng chinh là chuyến giao thòng  tin trong  các 
lĩnh vực chuyên  ngành khoa học, kỷ thuật 
khác nhau của cuộc sông xã hội. T rong Anh 
ngử học, loại ngôn  ngữ này đư ọc biết dến 
dưới các tên gọi như: Tiếng Anh N ghiệp vụ 
(Professional English, PE), Tiếng A nh cho các 
mục tiêu n g h ể  nghiộp (English for 
O ccupational Purposes, EOP), Tiêhg Anh cho 
các m ục tiêu  chuyên ngành (English for 
Specific Purposes^ ESP), T iêhg Anh cho các 
m ục tiêu học vấn  (English for Academic

ĐT: 8 4 ^-8 3 4 8 6 5 7  

E -m ail: th o m n x ^ y a h o o .c o m

Purposes, EAP) và "u'nh chuyên ngành"' 
trong  sử  dving ngòn ngữ  h ình thành m ộl 
m ảng đáng  chú ý trong m ột số  lĩnh vục 
nghiên cứu n h ư  ngôn ngữ  học tâm  lý, 
p h u o n g  p h n p  r Ì 7 ) Ỵ  h ọ r ,  p h x r r r n Ị ^  p h á p  th io ' t

chương trình, g iáo  trình.

2. P hong  cách chức n ăn g  và p h o n g  cách

H alliday và đổng  n g h i ệ p  ỊIỊ đ ịnh nghĩa 
phong  cách chửc năng (register) như  sau: 

"Phạm  trù  ngữ vực đư ợc đ ư a  ra đ ể  giải 
thích cho các hoạt động  m à con người tiến 
hành  bằng  ngôn từ. Khi chúng ta quan sát 
hoạt độn g  ngôn  ngữ  ở các ngữ  cảnh khác 
nhâu^ chủng  ta phát hiện có các khác biệt 
trong  lựa chọn kicu loại ngỏn ngữ cho phù 
hợp với kiếu loại ngử  cảnh trong đó  nó được 
s ử  dụng".
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N hư  vậy, theo H alliday, m ột vực  
được hình thành nhò m ôì quan  hệ tay ba: con 
nguòi (chù ihê cùa hoạt động), ngữ cảnh 
( p h ạ m  VI c ủ a  h o ạ ỉ  đ ộ n g )  v à  t h ự c  t é 's ứ  d ụ n g  

ngôn từ  (kiếu loại ngôn n g ữ  được sừ  dụng),
Từ điẽn học ứng  dụtỉiị cùa đ ịnh

nghĩa ngừ  vực là:
(1) Phong cách (style) và
(2) M ột biên thố  ngôn ngữ  được sư  dụn g  

bỏi m ộl nhóm  ngưòi có cùng nghe nghiộp (ví 
dụ: bác sĩ, luật gia). T ừ  đ iển  giải íhích: m ột 
ngữ vực cụ thể  thường đ ư ọ c  phản biệt vói 
cảc ngữ  vực khác nhò hệ  th ố n g  các th u ậ t ngữ  
chuyẽn ngành và  các cấu trúc  n g ữ  pháp  (ví dụ  
như  ngôn ngừ luật).

Từ điến  cũng nói rõ, phong cách là:
(1) Bièh thế  ngôn ngữ  trong hoạt động 

nói hoặc viê't của m ộỉ ngưòi nào đấy. Phong 
cách th ư ờ n g  b ich  đôi từ  su ổ n g  sâ sang  trang  
trọng tùy Ihco loại ngữ cành, loại người hay 
cừ tọa được íiêp xúc, đ ịa  điếm , chủ de được 
thảo luận, v,v... M ột phong cách nhất định 
nào đó, ví dụ  phong cách Irang trọng hay 
phong cách khâu ngữ, đôi khi còn được gọi 
là bicn thểphonsỊ cách (stylistic varieíy).

(2) Cách thức sử  dụn g  ngôn từ  cúci một 
ngưòi cụ thẻ  nho đáy ỏ  mọi nơí mọi lúc hay 
cách thức nỏi năng dưới dạng khau ngừ hay 
bút ngu tại mộl ihòi điêVn hay giai đoạn nào 
đấy, ví dụ  phong cách của Dickens, phong cách 
của Shakespeare, phong cách viẽt th ế  ký XVIII.

Từ đ iển  cũng nói rồ m ộl sô' nhà ngôn ngữ 
dùng  thuậỉ ngừ ngữ vực đ ế  chi biến the 
phong cách trong khi m ột sô  nhà ngỏn ngĩr 
học khác phân biột rất rạch ròi giữa phong 
cách và n g ừ  vực.

Các nhà ngôn ngữ học thuộc Khoa Ngôn 
ngũ học và Anh ngữ  hiộn đại ứiuộc Đại hục 
Tổng hợp Lancaster (Anh), Leech and Shore
[2],  đ ẽ  n g h ị  m ộ t  g iả i  p h á p  " k h ò n g  n ê n  q u á  g iá o  

điểu" trong sử dụng  thuật ngữ phong cách, vi.
“(G)iống như  tất cả các thuật ngữ  bán kỹ 

thuật khác (semitechnical), th u ật ngữ  phong

cách đă  bi đ ịnh  nghĩa q u á  nhieu và lịch sứ  các 
tư  lưòng ngôn n g ữ  châ'l đẩy  rác thải cua các 
đ ịnh  nghĩa không th àn h  công tro n g  việc gắn 
cho nó (phong cách) m ột n g h b  chính xác tuyệl 
đôì, N hững nổ lực n h ư  vậy chang qua chi làm 
m éo mó thèm cách hiểu vể  phong cách".

Các nhà nghiên cứu này để  nghị m ột cách 
hiếu chung vể  ph o n g  cách như sau: (i) Phong 
cách là cách thức trong đỏ  ngỏn n g ữ  được sử  
dụng, có nghĩa là, p h o n g  cách thuộc vể parole 
chứ  không thuộc vể  langĩic; (ii) Phong cách 
gõm  trong nỏ  các p h ư o n g  thức lựa chọn 
ngôn từ  từ  repertoire của ngôn ngữ; (iii) 
Phong cách được đ ịnh  nghĩa theo địa hạt 
(dom ain) của sử  d ụ n g  ngôn từ  ̂ ví dụ, sự  lựa 
chọn nào đư ọc chấp nhận bòi m ột tác giả 
trong  m ột the loại cụ th ế  hay trong  m ột vản 
bàn cụ thế; (iv) Phong cách m ang tinh tirờìĩg 
minh  (transparent) và tinh m ờ  (opaque) tư ang  
đôl; có nghĩa là có p h o n g  cách chấp  nhận sự 
giải nghĩa có phong  cách không chấp  nhặn sự 
giải nghĩa và sự  cảm  nhân  vản bàn  phụ thuộc 
phẫn lỏn vào trí tư ởng  tượng sảng tạo của 
n g ư ò i  d ọ c ,  v .v ...

Cách lý giải vể  phong cách cùã  Leech and 
Shore, dù  nghiêng vể phong cách nghệ th u ậ t
rr» ííipm  VíVi r .v  nhrin đ ịn h  n'i.1 rá r
tác giã của Dan luận và cho thây cách
lý giâi cúa các Từ điền N̂ ỉỊÔn n>̂ ữ học ímỊỊ dựìtịỊ là 
có co sò. Trong Dần luận ìĩ<ỊÔn ìiỊỊử, phong cách 
và vực được phân biộí như sau:

"Trong khi phong  cách (style) là các biến 
ihể  ngôn ngữ  bị quy  đ ịnh  chủ yôu bởi cách 
x ủ  ỉý  ngôn n g ữ  của người n ó i đố i vớ i người 
nghe/người đọc, đ ô i v ớ i chù đ ể  h o ặ c  đối vớ i 
m ụ c đ ích  của g ia o  tiếp , n g ũ  vực (register) là 
th u ật ngữ  được d ù n g  cho m ộl biên thể  ngôn 
ngử  bị quy  đ ịnh  bỏi chủ  đẽ. Thông ỉhường, 
v iệc  chuyến sang  m ộ t  n g ữ  vự c  nảo  đ ó  bao g iờ  
cũng liền  quan  dến v iệc  chuyên  sang  m ộ t hệ 
thống các thuật ngữ liên quan đẽn chủ dể 
đ a n g  bàn, và có thế/ cả các câu trúc củ pháp, 
như  trong ngôn ngừ  luật"  (Fromkin, H o lt 
R hinehart [3]).
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Thẽ^ là đẵ  rõ: cùng m ột h iện  tư ợ n g  ngỏn 
ngữ, nhưng khi xét nó tro n g  q u an  hệ vói các 
nhăn vậỉ giao tiếp  (bao gdm  cả ''n h à  sán 
xuất" ngòn từ  đến  "người tiêu  th ụ  ngô n  tù" 
(như trong quan  niệm  cúa các tác giả Từ 
điên)/ nghĩa là Hên quan  đ êh  chủ  thê  củâ hoạt 
động  giao tiếp), thi đ ỏ  là p h o n g  cách. Cũng 
hiện tuợng ngòn ngữ  đ ó , n êu  xét từ  góc độ 
lẵnh đja sử  dụng, chú để, n g ử  cảnh  không 
gian và ỉhòi gian, nghĩa là xét từ  góc đ ộ  các 
yêu tô' khách quan chi phôi q u á  trình  giao 
liếp^ thi đó là ngữ vực. C ù n g  m ộ t khoản  tiền, 
nếu lây xuất phát điếm  từ  ngăn  h àn g  cho vay 
đ ể  gọi nỏ thì đó  là khoản cho vay  (loan), như ng  
nếu lấy xuất phát điểm  từ  người đ i vay  đ ế  
gọi nó thì đây  là khoản nợ  (debt).

3. N gôn ngữ  chuyên n g àn h : P h o n g  cách

Từ càc phân  tích trên  có th ể  thấy  m ột 
m inh họa sinh động  cho n h ận  đ ịn h  của Lênin 
"Khái niệiTì của con n g ư ò i k h ò n g  đ ứ n g  im 
m à luôn luôn vận  động, chuyến  từ  cái nọ 
sang cái kia^ tràn từ  cái nọ  san g  cái kia, nếu 
không như vậy, chúng k h ô n g  còn là cái phản  
á n h  ồ h í  «;nng s in h  (HẪn t h M  N g i iy p n

Lai [4]). Nói cách khác, biên giới g iửa phong 
cách và ngữ vực là m ộ t b iên  giới m an g  rinh 
tương đôì, tượng t r ư n g .  Đ iểu th ú  vị là việc 
quy phong cách về  vởi sự  lự a  chọn ngôn  từ  
cúa người sử  d ụng  ngôn  n g ử  là m ột sự  quay 
ngược lại với quan niệm  ban  đ ẩu  vể  phong 
cách cùa các nhà nghiên cứu v ăn  học: Văn tức 
là ngxỉời (tiếng Latinh: S tilu s  v irum  arguit, 
tiẽhg Arửi: Stỵỉe  proclaims the man). C ook [5] 
cũng ghi nhận điếu n ày  khi ô n g  v iẽ t trong 
cuô'n Discourse rằng nghiên  cứu d iễn  n gôn  lâ 
ngành nghiên cứu m ới với m ộ t hệ  thôhg 
thuậỉ ngừ  cũ.

Trong m ột công trinh  ngh iên  cứu chung^ 
Leech and Shore [2] đẵ  đ ư a  ra  m ộ t tổng  luận 
vẽ sự  vận động  của khái n iệm  p h o n g  cách 
trong nửa sau th ế  kỷ XX. Theo các ông, cảc

nghiên cứu vể  phong cách cuôì thẻ kỷ XX cho 
thây ba khuynh  hư ớng  chính;

3.1. KhuỊ/nh huớng dơn th ề  (monism)

K huynh hướng này cho rằng h ình  thức 
và nội d u n g  là m ột Ihể thống  nhất^ không 
tách ròi nhau. Thay đối h inh thúc d iền  đạt 
đông  ngh ĩa  với thay đối nội dung  d iễn  đạt. 
Đây là khuynh  hướng đư ợc các nhà ngữ 
nghĩa học chuyên hoá (transforrm ational 
semantics) cổ vũ. Giá trị phong cách nàm  
ngay ỉrong giá trị nội d u n g  được diền đạt.

3.2. Khuỵnh hướng nhị th ể  (dualism)

K huynh hướng này cho rằng có nhiêii 
cách diễn đ ạ t cùng m ột nội d ung  và ngược 
ỉại. Nói cách khác, nội dun g  truyến đ ạ t và 
hình thức d iễn  đ ạ t là các phạm  trù tách biệt. 
Đây là khuynh  hướng được các nhà nghiên 
cứu hành  vi ngôn n g ữ  (cụ thế, hành vi ngôn 
ngữ  gián tiêp) cố vù- Giá trj phong cách nằm  
trong cách lựa chọn hình thức diễn đạt cú a 
người sử  dụn g  ngòn ngữ; phong  cách khônp 
n à m  t r o n g  n ộ i  d u n g .  1 h u y ế t  h a n h  VI n g o n  

ngữ  m ới xuâ'l hiện, và trờ  nên phô biến ìừ  
nhữ ng  năm  1960, nh ư n g  nếu truy đến  cội 
ngu ổn, m ộỉ cách nghĩ tương tự  đâ có từ  thòi 
Khai sáng ỏ  Anh^ khi ngưòi ta cho rằng 
phong cách là "cái áo cùa  tư  tường" (dress of 
thought), là cái cho thấy  cách thức (the how) 
diễn đ ạ t tư  tướng.

3.3. Khuỵnh hướng đa th ể  (pluralism)

K huynh hướng này  nghiên cứu phong 
cách từ  góc độ  chức năng. Theo khuynh 
hướng này, ngôn n g ũ  thực hiện m ột số  các 
chức năng  khác nhau và bấ t kv m ột m ấu 
ngôn n g ữ  nào  trong  sử  d ụ n g  cung đếu  là ket 
quả của sự  lựa chọn trên nhiếu căp độ  chức
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năng  khác nhau. N ói cách khác, các nhà ''đ a  
thể  lu ận "  khòng hài lòng v ó i việc chia ngôn 
ngừ  ra thành  nội d u n g  và h inh  thức như  các 
nhà nh ị thế  luận đằ  làm. Bên cạnh các quan 
niệm  của các nhà n g ữ  học khác (những người 
coi ngôn  ngữ  có từ  4 đêh  7 chức năng, chúng 
tôi k h ô n g  có điểu kiện trình  bày hêt ỏ  đây), 
H allidaỵ thừa nhận  ngôn ngữ  có ba chức 
năng chính, m à ông gọi là chức năng tư  
tư ớng  ( i d e a h o n a l ) ,  c h ứ c  n ăn g  ngôn bản 
(textual) và chức năng  liên nhân 
(interpersonal).

Q uá trinh sử  dụng  ngôn ngữ  liên quan đêh 
các vâh để  Nỏi cái gi?  (chức năng tư  tưởng), Nói 
như tk ẽ  nào? (chức năng ngôn bản) và Nói với 
ai? ( c h r :  năng liên  nhân). Trong cá ba binh 
diện chức năng, sự  lựa chọn cùa ngưòi sử dụng 
ngôn ngữ  dụng  học triến khai và cho thấy 
phong cách sử  dụng  ngôn ngử.

ngh iên  cử u  lây p h o n g  cách làm xuất phát 
điếm . N ói ch ính  xác hơn, sự  lựa chọn phong 
cách cúa ngư ò i sử  d ụ n g  ngôn ngữ  không đơn 
thu ẩn  là chọn  chiếc áo cùa tư  tường, m à là chọn 
chức nảng. C hú n g  tôi gọi các nghiên cứu như 
vậy là nghiên cứu phong cách chức năng.

(ii) Sự  lựa chọn của người sử  d ụ n g  ngỏn 
n g ữ  trên  ba  cấp  độ  chức năng, trong môi 
trư ờ n g  giao tièp  chéo văn  hoá là ca  sở đê 
h inh  th àn h  co  chê 'văn  hoá của diễn ngôn. Cơ 
c h ế  v ăn  hoá của d i en  ngôn  là vâh  đ ể  được các 
nhà ngh iên  cửu đô ì chiếu giao tìêp Đông “ 
Tây q u an  tầm  từ  lâu, như ng  phạm  vi đôì 
chiẽb m ới chi xoay quanh  T rung Quô'c và 
N h ật Bản, các đ ô ì tác kinh tẽ 'ch ính  của họ ỏ 
Đ ông Ả. Các ngh iên  cứu đôì chiếu vể cơ chê' 
văn hoá cúa d iễn  ngôn  chuyên ngành  tiêhg 
Việl với cấc th ứ  tiêhg khác còn dừ ng  lại ỏ  con 
s ố h ê t  sức ít òi.

3,4. Khuynh hir&tĩg nhị thể và khuynh hirớn^Ị đa the

Đ ể dề hiểu h an  có thể  tóm  tắt quan điểm 
cúa khuynh  hướng nhị thể  và  khuynh hướng 
da thế  trong  bàng sau:

N hj th c (O h m a n n )_______ Da th e  (H alliday)

(A) N ộ i d u n g  

(3 ) C ách  d iễ n  đ ạ t 

(C) •

(A ) C h ứ c  n ă n g  tư  tưtTng

(B) C h ứ c  n ă n g  n g ố n  b ản  

(C  ) C h ứ c  n ă n g  [iẽn n h ãn

Trong khuynh hướng nhị thẽ^ phong cách 
chi tổn tại trong (B), trái lại trong khuynh 
hướng đa ứiẽ, phong cách tõn tại ưong cà (A), 
(B) và (C). Các binh diện (A), (B) và (C), theo 
Hallday, không h'mh thành m ột cơ chê' tẩng 
bậc. Chúng tôi rút ra m ột sô'điểu sau đây:

(i) V iệ c  n g h iẻ n  c ứ u  N N C N  h u à n  lư à n  c ỏ  

thể  xua't phát tù  các chủ th ể  của quá trình 
giao tiếp, trên cơ sỏ  phân tích sự  lựa chọn 
phong cách trên  các b ình d iện  chức nảng tư  
tưởng, chức năng  ngôn  bàn và  chức năng liên 
nhân. N h ữ n g  nghiên cứu n h ư  vậy lâ những

4, N g ô n  n g ữ  ch u y ên  ngành : N gữ  vực

T rẽn  kia, ch ú n g  tôi đã  trinh  bày: NNCN 
có th ể  đ ư ợ c  ngh iên  cứu từ  góc độ  ngữ  vực, 
nghĩa là nghiên  cứu lấy xuất phát điểm  từ 
i tg ừ  c à n h  l ic 'p . K liá i  n iv n i  I ig ừ  cùiU i

tiê'p, đ èh  lư ọ t nó, cũng  là m ột khái niệm  đòi 
hỏi m ột cách h iểu  tư ơng  đôì. M ột sô  ̂ rứìà 
nghiên  cửu coi các nhân vặ t giao tiếp (ngưòi 
nói, ngư ò i nghe)^ cùng  nh ữ n g  thứ  khác là các 
bộ p h ậ n  (các ''to ạ  độ") của n g ữ  cành. C hủng 
tôi h iếu  n g ữ  cảnh ờ  nghĩa hẹp  hon, nghĩa là 
gổm  tất cả các "toạ độ '', trừ  các nhân vật giao 
Hếp. N ghiên  cứu N N C N  lây xuất phát điếm 
từ  ngư ời sản sinh  diễn ngôn là nghiên cứu 
phong  cách, n h ư  đâ  trình  bày trên.

T r o n g  n g h i ê n  c ử u  N N C N  từ  g ó c  đ ộ  n g ữ  

vực, N N C N  cẩn đ ư ợ c  xem xét ở  các cấp độ  vĩ 
m ỏ và  vi m ô, tro n g  dó  câp đ ộ  vĩ m ô quy đ ịnh 
cấp đ ộ  vi m ô. Vĩ m ô không có nghĩa là to lớn 
m à có ngh ĩa  là cơ  chê tương tác g iữa các yếu  
tố  m à H alliđay  và  đổn g  ngh iệp  của ông gọi là
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trương, thức và không khí diễn ngôn. Co chỏ' 
vi m ó không cỏ nghía là cơ chô' nhỏ bé m à là 
cơ ch ế  tô chức nội lại ư ong  nội bộ diễn ngôn.

4.1. C ơ  c h ế  v ì  m ô

Ba yếu tố  hình thành cư chè vĩ m ỏ cúd 
N N C N  là trường; ỉhức, khỏng khí.

Ba bình diện: trường, thức, khí hình 
thành  co c h ế  lư an g  tác g iữa người sân x u ấ t 
ngưòi Hcu thụ, ngừ cảnh sừ  d ụ n g  ngôn ngữ  
vói bàn thân  ngôn phẩm . Vai trò  cùa cơ chế 
vĩ m ỏ là quy  định cơ chê' vi m ỏ của ngôn 
phảm , nghĩa là quy đ ịnh  cơ ch ế  tổ chức nội 
bộ bên trong ngôn phẩm  theo m ột phương 
thức khả d ĩ đ áp  ứng đư ợc các sức ép  cùa ''thị 
trường" lên "sản phẩm " ngôn  ngữ.

4.1.1. T r ư ờ n g  ( f i e ld )

Trường là lĩnh vực hoạt độn g  trong đỏ 
ngôn  ngữ  được sử  d ụ n g  n h ư  m ột phương 
tiện đ ế  hành động. T rường là kêl quà là sự 
biếu hiộn của sự  lựa chọn cùa người sử  dụng  
ngôn ngữ trẽn bình diện chức năng  tư  tưóng.

Không nẽn nhẩm  lẫn trư òng  với ngừ  
cảnh. N gữ cảnh là cái nằm  ngoài ngôn ngữ. 
N gử  cảnh là đôi tượng vừa chịu tác động  của 
quá trình s ù  dụn g  ngôn ngữ, vừa chi phôi 
quá trình đỏ- Tnrờnỵ  là cái phản  ảnh sự  tác 
đ ộn g  cùâ n g ữ  cánh, nhản vật giao tic'p trèn 
hoạt động  của diễn ngôn.

Mỗi trường  đcu  cỏ m ột s 6  hằng số. Các 
hằng  sô 'đ ỏ  có th ế  là tỷ lệ th u ậ t n g ử  chuyên 
ngành được sừ  d ụ n g  trong  diễn ngôn hoặc 
hình thức tố  chức ph á t ngôn, diễn ngôn.

4.1.2. Thức (mode)

Thức là phương  thức hiện thức hoá của 
d iễn  ngón trong  hoạt động. N ó là kết quả của 
sự  lựa chọn cúa ngưòi sừ  d ụ n g  ngôn ngữ  
trẽn  bình d iện  chức năng  ngôn  bản.

T hường người ta hay  nhắc đến  hai 
phư ơng  thứ c  chính của hoạt động  ngôn  ngữ:

phương ihức nói; p lm an g  Unrc viếl và mồi 
phương thức đeu có n h ũ n g  b iíu  hiộn đặc 
thù, được các nhci phôn tích diễn ngôn ghi 
nhận. K hông ncn nhẩm  thức vói phoìtịỊ cácÌL 
Phong cách là thuật n g ử  chi quan hệ giừa 
ngôn phãm  vói nguôi sán xuảt ra nó (ngưôi 
nói * p h o n g  cách nói; ngưòi viết * phong 
cách viêt). Thức  là íhuệt ngữ chi sự  phù hợp 
của  p hư ơng  thức hiộn ìhữ c  hoá d iễn  ngỏn 
dư ó i sức cp cúa cả ngữ  cảnh và người sư 
d ụ n g  ngòn ngừ- C ùng là ngôn ngữ  nói, 
nhưng nói chuyộn điộn Ihoại cẩn một 
phư ong  thức khác vói nói chuyện thòng 
thường hay nói chuyện hội nghị, v.v... Còn 
trong các ngữ  cánh vừa nói, ncu "nhà sân 
xuâV' ngôn ngữ  vẫn là m ột người thì phong 
cách có thê  vẫn là một- Sc có nhữ ng  "nhà sân 
xuâV' cho ra nhừ ng  ngôn phâm  dí dỏm, giòu 
hình ải\h và sẽ có nhữ ng  ''n h à  sản xuâV' cho 
ra các ngôn  phấm  có hình ihức, "nhẵn mác" 
hoàn toàn khác.

4 .1 3 . Không khi (tenor)

KhôntỊ khí là sự  the hiện ỉác động CÚCÌ 
quan  hệ  giữa các nhân  vậ t g iao  tièp trèn quíì 
Irình vận d ộ n g  cúa d iễn  ngỏn. K hòng khí Kì
n o i  h ỉ ệ n  i h ự c  h o á  CẲC q u y t \  đ ị r \ h  l ự a  c h v n

v ể chức năng  liên nhản cúa người sừ  ciụng 
ngôn  ngừ.

Trong giao tiè'p thông  thường, khỏng khi 
phụ thuộc vào  các quan  hộ quycn  lực như: de 
doạ, yêu thưong, họp tá c  p h á  hoại. Trong 
giao tiêp chuyên ngành, không khí phụ thuộc 
vào  m ục đích giao tiếp  (trong  kinh ìỗ] m ục 
đích luôn luôn là tăng cường lợi ich trên cư 
sở hai bên  cùng có lọi, Irong ngoại giao, đó là 
m ục đích giải quyẽt các bất đổng  trên cơ sờ 
tránh  dùn g  vủ lực, v.v...)

4.2. Cơ chế  vi mô

Cơ che vi m ô không phải lâ co ch ế  "nhó'' 
m à là cơ ch ếch u y ến  giao (hay còn gọi là giao
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dịch) thông tin trong  nội bộ ngôn  phẩm , với 
ỉư  cách vừa như  m ột sàn phẩm  và vừa như  
m ột quá trinh. C hính  trong co chê vi mô của 
n^ôn phám , ngưòi ta quan sát thâV sự vận 
động  cú a diẻn ngòn theo các co chẽ*

Cơ chê tuyên tính 
Cơ ch ế tẫn g  bậc 
Cơ chế phạm  trù
Theo C ook  [5], cỏ ứ\ê  m uờng tưọng vể diễn 

ngôn như m ột cuốn phim  và vê ngữ  dụng như  
cảc bức ảnh chụp nhanh từ cuôh phim  đcS. Nói 
cách khác, trong co chè^vi mô của diễn ngôn 
với tư  cách là m ộí đơn VỊ Ihỏng bảo hoàn 
chinh, có thế thây các khúc đoạn:

D i ễ n  ĩiịỊÔĩĩ = N s ị ũ  d ụ n g  ĩ  + N > ịừ  d ụ n - ^  2  + 
N ^ ữ  d ụ n ^ Ị  3  + N ^ ữ  d ụ t ĩ s ;  n.

M ột đơn vị ngừ  d ụ n g  có thê có hình thức 
cùa m ột trao đ áp  (exchange) hay m ột xuyèn 
thoại (transaction) hav  hối (episode). Xét đc7n 
thuSn íừ tổ chức cấu trúc cùci diỗn ngôn (rên 
co sò  các đơn vị cúa nó phát ngỏn (PN), có 
(hè* m ường tượnj^:

D i ẽ n  n ^ ỏ ĩ i  = P N  1 + P N  2  + P N  3  + P N  n  

Phát íiịỊÔn = Từ ĩ + T ừ  2 + Từ 3 + 'nv n 
Các co chê tẩng  bậc va phạm  trù cùa moi 

loại dicn ngôn chuyên ngành đếu  có nhCing 
đạc đicm khu bivM. M ọl vai n^ítien cuu gón 
dây VC diỗn ngôn kinh tC' clu) ta lh<Vy đieu đó.

5. Kết luận

Tròn đảy chúng tỏi điì lâm rõ: NN CN  cỏ 
thế  được tió'p cản nghiên cứu từ  góc độ 
phong cách, trong liôn quan với người sừ  
dụng  ngỏn ngừ. T rong trường hợ p  nà)'; sự 
nghiên cứu đư ọc xây dựng trên các quyêi 
dịnh lựa chợn cúa "n h à  san xuảV' ngón ngù 
trên các binh diộn chức năng chủ yêu: chức 
nảng tư  tưòng, chức nàng ngôn bân  và chức 
năng liên nhản.

NNCN, d o  có thê được tiêp cận từ  góc độ  
người sừ  dụng, có th ế  được tiêp cận lừ  góc

độ  vàn hoá. Các đặc diêm  vản hoá của nhà 
sàn xuất ngôn ngử  g iúp hình thành  cơ ch ế  
v ăn  hoá của d iễn  ngôn. N ói cách khảC; tiep  
cận nghiên cứu co chê vản hoá cùa d iễn  ngôn 
chuyên ngành là Hẽp cận từ  góc độ  ngưòi sử  
dụng, từ  góc độ  phong cách.

NN CN  có thể  đưọc liếp  cận nghiên  cứu 
từ  góc đ ộ  ngữ vực, trên các b ình  diộn: 
trường, thức, klìòng khí và tác độn g  quyé't 
đ ịnh của trường, ihức, khí trên cơ chê vi mô 
cùa diễn ngôn chuyên ngành. N ói cách khác 
N N C N  có th ể  được tiê'p cận nghiên  cứu tù 
góc độ hoạt động  chuyên môn.

Giữa hai cách tiếp cân đeu có nhừ ng  
điêm  clìung; như  trưòng là noi thê hiộn các 
kết quà cùa sụ  lựa chọn trôn bình diộn chức 
năng  tư  tường, Ihúc là kôt qutí cùa sự  lựa 
chọn trẽn binh diện chúc năng  ngôn bàn và 
không khí là kưt qun cúa sự  lựa chọn trên 
binh diộn chúc năng liôn nhân của ngưòi sử 
d ụn g  ngòn ngừ.

Trôn đây  chi là nhùng ý kieh nghiên cứu 
ban  dấu cú a tòi vổ cách tiêp cản nghiên cứu 
N N CN. Đả't nước chúng ta điing trcn  d ư ò n g  
hoà nhập kinh iò' vào khu \'ự c  và th ế  giới, 
trên đường công nghiộp hoá và hiện ácìi hoá, 
viộc nghiên cửu, đôì chiêu ngôn ngữ  sủ dụn g  
trong các lình vực chuvõn ngành là m ột đòi 
h ỏ i h ứ c  th iư t  c h o  th ây  n o  lự c  c h u n g  cú a các 
nhà Viột n sử  học và ngoại ngũ hục trong 
cóng cuộc chuyên m inh cún đòíi nước*.
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This article m entions w ays and  approaches to s tudy  language for specific purposes (LSP) 
from ỉhe p>erspectives of stylistics, register (or functional stylistics). The article jusiifies 
approaches to  access LSP from  stylistic o r  register perspectives as accesses to  the sam e language 
phenom enon as view ed from  the angle of Icmguage producers (speaker/w riter) or from  the 
contextual perspectives u n d er the pressures of contextual cordianates. As a language style 
(com m om ly called scientific language style) LSP can be  accesscd from perspectives of monism, 
dualism , pluralism . As phenom ena of functional stylistics (register), LSP can be accessed ừom  
m acro-level (of field, mode^ and tenor) o r from m icro-level (of linearity, hierarchy, o r category)


